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M SENIOR 09:50 0950A FUJITA MASAYUKI

M SENIOR 09:50 0950B Ngô Ngọc Hiệp

M SENIOR 09:50 0950C Phạm Đăng Khoa

M SENIOR 09:50 0950D Nguyen Hanh Bao Phuc

M SENIOR 09:50 0950E Nguyễn Thanh Sơn

M SENIOR 09:50 0950F lưu đức hiển

M SENIOR 09:50 0950G PHẠM TUẤN DŨNG

M SENIOR 09:50 0950H Đinh Hoài Linh

M SENIOR 09:52 0952A Hay Xỉn Rùa

M SENIOR 09:52 0952B TRƯƠNG VĂN NGHĨA

M SENIOR 09:52 0952C Orme Clifford Anthony

M SENIOR 09:52 0952D Trần Thanh Phương

M SENIOR 09:52 0952E Cohen Boris

M SENIOR 09:52 0952F Nguyễn Hoàng Tuấn

M SENIOR 09:52 0952G LÊ MINH ĐÔN

M SENIOR 09:52 0952H NGUYỄN THĂNG THIÊN

M SENIOR 09:54 0954A BÙI HỮU TRINH

M SENIOR 09:54 0954B Surinjeet Singh Surin

M SENIOR 09:54 0954C Sherwood Matthew

M SENIOR 09:54 0954D Đặng Thanh Bình

M SENIOR 09:54 0954E DOAN DUC THUAN

M SENIOR 09:54 0954F PHẠM ANH TUẤN

M SENIOR 09:54 0954G Nguyen Duong Tuan

M SENIOR 09:54 0954H Đặng Nguyễn Đức Thắng

M SENIOR 09:56 0956A Phung Alexandre

M SENIOR 09:56 0956B NGUYỄN TẤN PHƯỚC

M SENIOR 09:56 0956C Phạm Hoàng Long

2023 HCMC SKYRUN

Start List: Full Challenge 52

Page 1 of 8



Updated: 28 OCT 2023

Category Start Time Bib No. Last Name First Name

2023 HCMC SKYRUN

Start List: Full Challenge 52

M SENIOR 09:56 0956D Phạm Công Tứ

M VETERAN 09:56 0956E Barker Michael

M VETERAN 09:56 0956F Nguyễn Mạnh Hùng

M VETERAN 09:56 0956G Subramaniam Murugan

M VETERAN 09:56 0956H Ngô Tôn Thành 

M VETERAN 09:58 0958A Hell Stefan

M VETERAN 09:58 0958B Luis Trigo Pedro

M VETERAN 09:58 0958C Nguyễn Thái Sơn

M VETERAN 09:58 0958D Cannon Brian

M VETERAN 09:58 0958E Scheifler Joerg

M VETERAN 09:58 0958F GAGE PAUL ANDREW

M VETERAN 09:58 0958G MANDOLA MAURIZIO

M VETERAN 09:58 0958H prompinun amnaj

M VETERAN 09:58 0958J Sauer Hajo

F SENIOR 10:00 1000A Nguyễn Thị Như Quỳnh

F SENIOR 10:00 1000B Collins Tiana

F SENIOR 10:00 1000C LEE CHEONGMI

F SENIOR 10:00 1000D Maridable Cherry June

F SENIOR 10:00 1000E Allyson Pannier Allyson Pannier

F SENIOR 10:00 1000F DƯƠNG KIM THÚY

F SENIOR 10:00 1000G Poovarawan Nawan

F SENIOR 10:00 1000H Lam Sylvie

F SENIOR 10:02 1002A Trần Ngọc Hoà

F SENIOR 10:02 1002B PHAN TUẤN SƠN

F SENIOR 10:02 1002C Sauer-Pham Kieu Dung

F VETERAN 10:02 1002D Nguyễn Hải Hà

F VETERAN 10:02 1002E Nguyễn Thị Tiểu Phương
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F VETERAN 10:02 1002F BÙI NGỌC PHƯƠNG

F VETERAN 10:02 1002G Allen Hazel

F MASTER 10:02 1002H Nguyễn Thị Bích Hồng

M MASTER 10:04 1004A Võ Hoài Thông

M MASTER 10:04 1004B Võ Hồng Thanh

M MASTER 10:04 1004C Nguyễn Thanh Hải Hải

M MASTER 10:04 1004D Nguyễn Thành Sơn

M MASTER 10:04 1004E NGUYỄN HỒNG CÔNG

M MASTER 10:04 1004F Bailey Victor

M MASTER 10:04 1004G TRẦN VĂN LINH

M MASTER 10:04 1004H Yajima Shoki

M MASTER 10:06 1006A Wakushima Suguru

M MASTER 10:06 1006B Cao Minh Hoà

M MASTER 10:06 1006C Nguyễn Trần Thịnh

M MASTER 10:06 1006D PHU TRUNG TIEN

M MASTER 10:06 1006E SIM SANG IK

M MASTER 10:06 1006F Le Anh Thuan

M MASTER 10:06 1006G Skinner Jordan James

M MASTER 10:06 1006H Lưu Vĩnh Phúc

M MASTER 10:08 1008A Đặng Hải Đăng

M MASTER 10:08 1008B Trương Thế Ngọc

M MASTER 10:08 1008C LEE TAEHO

M MASTER 10:08 1008D gram skov Lasse

M MASTER 10:08 1008E Trần Quốc Huy

M MASTER 10:08 1008F ĐẶNG QUANG NHỰT

M MASTER 10:08 1008G Anthony Stockley Sean

M MASTER 10:08 1008H Trần Quốc Cường
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M MASTER 10:10 1010A Đinh Quốc Bảo

M MASTER 10:10 1010B Lee Eugin

M MASTER 10:10 1010C trần phạm huỳnh

M MASTER 10:10 1010D Nguyễn Đình Quốc

M MASTER 10:10 1010E NGUYỄN Quốc

M MASTER 10:10 1010F Nguyễn Quang Vinh

M MASTER 10:10 1010G Nguyễn Minh Hiểu

M MASTER 10:10 1010H NGUYỄN HOÀNG DANH

M MASTER 10:12 1012A Hoàng Việt Thắng

M MASTER 10:12 1012B TRẦN VIẾT HẢI

M MASTER 10:12 1012C Nguyen Nam

M MASTER 10:12 1012D Do Huu Thanh

M MASTER 10:12 1012E Nguyễn Huy Hoàng

M MASTER 10:12 1012F Rosenberg Ilan

M MASTER 10:12 1012G Lâm Trung Hiếu

M MASTER 10:12 1012H Saikia Sarat

M MASTER 10:12 1012J Nguyen Thang

F MASTER 10:14 1014A Trần Thị Phương Thảo

F MASTER 10:14 1014B LEE YEJIN

F MASTER 10:14 1014C NGUYỄN ÂU TUYẾT ANH

F MASTER 10:14 1014D Khưu Hoàng Diễm

F MASTER 10:14 1014E Frances Stockley Kirstie

F MASTER 10:14 1014F Tran Mai

F MASTER 10:14 1014G Wishart Gillian

F MASTER 10:14 1014H Nguyễn Nữ Thiên Hương

F MASTER 10:16 1016A Đoàn Ngọc Anh Đào

F MASTER 10:16 1016B Nguyen Thi Thu Thuc

Page 4 of 8



Updated: 28 OCT 2023

Category Start Time Bib No. Last Name First Name

2023 HCMC SKYRUN

Start List: Full Challenge 52

F MASTER 10:16 1016C Lê Yến Linh

F MASTER 10:16 1016D Trinh Thanh Loan

F MASTER 10:16 1016E TRƯƠNG THỊ PHÚC

F MASTER 10:16 1016F NGUYỄN THANH NHÀN

F MASTER 10:16 1016G Shariffah Haszeqah S Haszeqah

F MASTER 10:16 1016H Truong Thi Thanh Van

F MASTER 10:18 1018A Trương Xuân

F MASTER 10:18 1018B Rouchard Zieminska Justyna

F MASTER 10:18 1018C Thi Cam 

F MASTER 10:18 1018D Le Ngoc Thanh Thuy

F MASTER 10:18 1018E TAN Bee Kiang Michele

F JUNIOR 10:18 1018F Nguyễn Thủy Tiên

F OPEN 10:18 1018G Nguyễn Kim Phương Trang

F OPEN 10:18 1018H Le Thi Hong Thuy

F OPEN 10:20 1020A Nguyễn Thị Minh Huyền

F OPEN 10:20 1020B Chan Yee Chin

F OPEN 10:20 1020C Dương Thị Hoàng Oanh

F OPEN 10:20 1020D Trịnh Ngọc Yến Linh

F OPEN 10:20 1020E MAI THỊ MỘNG TRUYỀN

M SENIOR 10:20 1020F PHAM DAO QUYNH LE

F MASTER 10:20 1020G LÊ THỊ THANH THUÝ

F MASTER 10:20 1020H Nguyễn Phạm Thuỳ Trang

M JUNIOR 10:22 1022A DOAN DUY THIEN

M JUNIOR 10:22 1022B Nguyen La Nhat Quang

M JUNIOR 10:22 1022C Dương Tấn Đạt

M JUNIOR 10:22 1022D Đào Đình Thuận

M JUNIOR 10:22 1022E Nguyễn Trọng Ân
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M JUNIOR 10:22 1022F Phùng Hoàng Long

M JUNIOR 10:22 1022G Biện Công Tân

M JUNIOR 10:22 1022H Maridable Jaybrix Patrick Quelche

M OPEN 10:24 1024A BÙI DƯƠNG ĐĂNG THIÊN

M OPEN 10:24 1024B Đặng Trần Thành Luân

M OPEN 10:24 1024C Nguyễn Nam Phát 

M OPEN 10:24 1024D Trần Quyết Thắng

M OPEN 10:24 1024E Trần Đình Quốc Toàn

M OPEN 10:24 1024F Bùi Thanh Nhàn

M OPEN 10:24 1024G Nguyễn Quang Hiếu

M OPEN 10:24 1024H Lê Nguyễn Ninh

M OPEN 10:26 1026A Đỗ Duy Quang

M OPEN 10:26 1026B Heng Yi Qun

M OPEN 10:26 1026C Phạm Võ Thanh Tuấn

M OPEN 10:26 1026D Nguyễn Thân Hữu Tín

M OPEN 10:26 1026E LÊ HOÀNG ĐÌNH

M OPEN 10:26 1026F LE MINH TRUNG

M OPEN 10:26 1026G Nguyễn Thành Duy

M OPEN 10:26 1026H Trần Xuân Ngọc

M OPEN 10:28 1028A Nguyễn Ngọc Luân

M OPEN 10:28 1028B Phan Thanh

M OPEN 10:28 1028C Trương Kiệt

M OPEN 10:28 1028D Nguyễn Trọng Tân

M OPEN 10:28 1028E Jeremy Marc Fernand Lemaire

M OPEN 10:28 1028F Võ Nguyễn Trung Hiếu

M VETERAN 10:28 1028G Carrington Onslo

M JUNIOR 10:28 1028H Bùi Văn Khải

Page 6 of 8



Updated: 28 OCT 2023

Category Start Time Bib No. Last Name First Name

2023 HCMC SKYRUN

Start List: Full Challenge 52

M OPEN 10:30 1030A Nguyễn Thanh Tuấn

M MASTER 10:30 1030B Trần Hữu Phú

M OPEN 10:30 1030C Huỳnh Trọng

M OPEN 10:30 1030D Dương Văn Trường

M MASTER 10:30 1030E Đỗ Thanh Hướng

M SENIOR 10:30 1030F Trần Sơn

F OPEN 10:30 1030G LÊ HOÀNG THỤC QUYÊN

F MASTER 10:30 1030H Dương Thị Hoa

M MASTER 10:32 1032A Huỳnh Bảo Nguyên

M OPEN 10:32 1032B HUỲNH BẢO KHOA

F MASTER 10:32 1032C LƯƠNG MẠNH HÀ

F MASTER 10:32 1032D Nguyễn Thị Lan Phương

M MASTER 10:32 1032E Nguyễn Huỳnh Minh Trí

F MASTER 10:32 1032F NGÔ THỊ HÒA

F OPEN 10:32 1032G Minh Lòng

M MASTER 10:32 1032H PHAN TAN TRUNG

M MASTER 10:34 1034A Nguyễn Ngọc Nhật

F OPEN 10:34 1034B Nguyễn Phạm Trâm Anh

F SENIOR 10:34 1034C Nguyen Thuy Nga Ellie

M MASTER 10:34 1034D Hồ Trọng Trí

F VETERAN 10:34 1034E Trần Thị Mai Lan

M OPEN 10:34 1034F Nguyễn Huỳnh Cao Trí Khang Khang

M SENIOR 10:34 1034G Ksor Minh

F MASTER 10:34 1034H TRẦN THỊ LIÊN PHƯƠNG

M MASTER 10:36 1036A Bùi Tùng Giang

F OPEN 10:36 1036B Quỳnh Nguyễn Như

F MASTER 10:36 1036C Wright Tracey
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F MASTER 10:36 1036D Nguyễn Thị Mận

F OPEN 10:36 1036E BÙI VIỆT THÙY DƯƠNG

F MASTER 10:36 1036F Đoàn Thái Như

M MASTER 10:36 1036G Tô Thién Phú

M OPEN 10:36 1036H Pouliquen Xavier

M OPEN 10:38 1038A Schieber Simon

M OPEN 10:38 1038B Trương Thành

F MASTER 10:38 1038C Lê Thị Ngọc Thảo

F OPEN 10:38 1038D Lê Thị Ngọc Thy

M JUNIOR 10:38 1038E Nguyễn Cao Nguyên

F OPEN 10:38 1038F Nguyen Phan Le Mi

M VETERAN 10:38 1038G Supapodok Charles

M MASTER 10:38 1038H Đức Phạm Ngọc

M VETERAN 10:40 1040A Hjelm Andersen Torben

F MASTER 10:40 1040B Lâm Vân

M SENIOR 10:40 1040C La Kien
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